
 UBND TỈNH QUẢNG NGÃI 

SỞ CÔNG THƯƠNG 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

             Số:         /BC-SCT                   Quảng Ngãi, ngày      tháng 01 năm 2026    
 

BÁO CÁO  

Thẩm định cấp Giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp cho  

Công ty TNHH XDTM Toàn Thắng tại Gói thầu thi công xây dựng 

 hầm dẫn nước và hầm gom nước thuộc công trình Thuỷ điện Đăk Lô 1, 

 xã Ngọk Tem, huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum  

(nay là xã Kon Plông, tỉnh Quảng Ngãi). 

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi. 
 

Ngày 31/12/2025, thông qua Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Quảng 

Ngãi, Sở Công Thương nhận được Hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép sử dụng vật liệu 

nổ công nghiệp (VLNCN) của Công ty TNHH XDTM Toàn Thắng để thi công 

Gói thầu thi công xây dựng hầm dẫn nước và hầm gom nước thuộc công trình 

Thuỷ điện Đăk Lô 1, xã Ngọk Tem, huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum (nay là xã 

Kon Plông, tỉnh Quảng Ngãi). 

Căn cứ Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ ngày 

29/6/2024;  

Căn cứ Nghị định số 181/2024/NĐ-CP ngày 31/12/2024 của Chính phủ quy 

định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ 

hỗ trợ về vật liệu nổ công nghiệp và tiền chất thuốc nổ; 

Căn cứ Thông tư số 32/2019/TT-BCT ngày 21/11/2019 của Bộ trưởng Bộ 

Công Thương ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn trong sản xuất, 

thử nghiệm, nghiệm thu, bảo quản, vận chuyển, sử dụng, tiêu hủy vật liệu nổ 

công nghiệp và bảo quản tiền chất thuốc nổ (QCVN 01:2019/BCT); 

Căn cứ Thông tư số 23/2024/TT-BCT ngày 07/11/2024 của Bộ trưởng Bộ 

Công Thương quy định về quản lý, sử dụng vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất 

thuốc nổ thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Công Thương; 

Căn cứ Thông tư số 38/2025/TT-BCT ngày 19/6/2025 của Bộ trưởng Bộ 

Công Thương sửa đổi, bổ sung một số quy định về phân cấp thực hiện thủ tục 

hành chính trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Bộ Công Thương; 

Sở Công Thương báo cáo UBND tỉnh một số nội dung về quá trình thẩm định 

hồ sơ và điều kiện thực tế tại địa điểm đề nghị cấp Giấy phép sử dụng vật liệu nổ 

công nghiệp của Công ty TNHH Xây dựng Thương mại Toàn Thắng như sau:  

I. MỘT SỐ THÔNG TIN CƠ BẢN  

1. Tên Công ty: Công ty TNHH Xây dựng Thương mại Toàn Thắng. 

2. Địa chỉ trụ sở chính: Số 02 Đường Lê Văn Linh, thôn 3, xã Thường Xuân, 

tỉnh Thanh Hoá. 
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3. Địa điểm sử dụng vật liệu nổ công nghiệp: Gói thầu thi công xây dựng 

hầm dẫn nước và hầm gom nước thuộc công trình Thuỷ điện Đăk Lô 1, thuộc xã 

Ngọk Tem, huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum (nay là xã Kon Plông, tỉnh Quảng 

Ngãi). 

4. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 2800976186, do phòng Đăng 

ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thanh Hóa cấp lần đầu ngày 07 tháng 

04 năm 2006, đăng ký thay đổi lần 5 ngày 19 tháng 8 năm 2022. 

5. Đại diện theo pháp luật: Ông Nguyễn Ngọc Toản – Giám đốc. 

II. NỘI DUNG ĐỀ NGHỊ CẤP PHÉP: 

Công ty TNHH Xây dựng Thương mại Toàn Thắng đề nghị UBND tỉnh cấp 

Giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp cho đơn vị để nổ mìn phá đá thi công 

Gói thầu thi công xây dựng hầm dẫn nước và hầm gom nước thuộc công trình 

Thuỷ điện Đăk Lô 1, xã Ngọk Tem, huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum (nay là xã 

Kon Plông, tỉnh Quảng Ngãi). 

III. QUÁ TRÌNH THẨM ĐỊNH 

1. Hồ sơ đề nghị cấp phép 

Ngày 31/12/2025, Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Quảng Ngãi đã 

tiếp nhận hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp (VLNCN) 

của Công ty TNHH Xây dựng Thương mại Toàn Thắng để thi công Gói thầu thi 

công xây dựng hầm dẫn nước và hầm gom nước thuộc công trình Thuỷ điện Đăk 

Lô 1, xã Ngọk Tem, huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum (nay là xã Kon Plông, tỉnh 

Quảng Ngãi). 

Mã số hồ sơ: H48.27-251231-0023. 

Thời gian hẹn trả kết quả: 07 giờ 00 phút ngày 12/01/2026. 

Thẩm quyền cấp Giấy phép: UBND tỉnh Quảng Ngãi. 

2. Thành phần hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép 

- Giấy đề nghị cấp Giấy phép sử dụng VLNCN ngày 31/12/2025 của Công 

ty TNHH Xây dựng Thương mại Toàn Thắng; 

- Bản sao Hợp đồng thi công xây dựng số 2803/2025/HĐXD/ĐL1-

TOANTHANG ngày 28/3/2025 giữa Công ty TNHH Thủy điện Đak Lô 1-3 và 

Công ty TNHH Xây dựng Thương mại Toàn Thắng; 

- Bản sao Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công công trình; 

- Phương án khoan nổ mìn; 

- Bản sao văn bản nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy đối với kho vật 

liệu nổ công nghiệp: số 15/NT-PCCC&CNCH ngày 13 tháng 5 năm 2025 của 

Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ - Công an tỉnh Kon 

Tum cũ; 
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- Bản sao Hợp đồng nguyên tắc mua bán vật liệu nổ công nghiệp số 

21/2025/HĐNT-MICCOQNG-TT ngày 31 tháng 12 năm 2025 giữa Tổng Công 

ty Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp quốc phòng và Công ty TNHH Xây dựng 

Thương mại Toàn Thắng; 

- Các Quyết định bổ nhiệm người chỉ huy nổ mìn số:  

104/QĐ/2025/TOANTHANG ngày 22 tháng 12 năm 2025  và số 

105/QĐ/2025/TOANTHANG của Giám đốc Công ty TNHH Xây dựng Thương 

mại Toàn Thắng và danh sách thợ mìn, người có liên quan trực tiếp đến sử dụng 

VLNCN; bản sao chứng chỉ chuyên môn, Giấy chứng nhận kỹ thuật an toàn trong 

hoạt động vật liệu nổ công nghiệp của người chỉ huy nổ mìn và đội ngũ thợ mìn. 

3. Quá trình rà soát, kiểm tra hồ sơ, điều kiện thực tế tại địa điểm sử 

dụng vật liệu nổ của Công ty 

Ngày 30/12/2025, Liên ngành Sở Công Thương - Công an tỉnh - UBND xã 

Kon Plông đã tiến hành kiểm tra hồ sơ và điều kiện thực tế tại địa điểm đề nghị 

cấp Giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp của đơn vị. Sau khi kiểm tra, Liên 

ngành đã đánh giá Hồ sơ của đơn vị đủ điều kiện để tham mưu UBND tỉnh cấp 

Giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp để thi công xây dựng Gói thầu thi 

công xây dựng hầm dẫn nước và hầm gom nước thuộc công trình Thuỷ điện Đăk 

Lô 1, thuộc xã Ngọk Tem, huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum (nay là xã Kon 

Plông, tỉnh Quảng Ngãi). 

4. Về việc đáp ứng các điều kiện sử dụng VLNCN 

- Công ty TNHH Xây dựng Thương mại Toàn Thắng là tổ chức được thành 

lập theo quy định pháp luật, đăng ký hoạt động những ngành nghề, lĩnh vực cần 

sử dụng vật liệu nổ công nghiệp. 

- Có hoạt động thi công xây dựng công trình cần sử dụng vật liệu nổ công 

nghiệp. 

- Có hợp đồng nguyên tắc cung ứng và thuê phương tiện vận chuyển với tổ 

chức được phép bảo quản, vận chuyển vật liệu nổ công nghiệp theo quy định. 

- Có kho chứa vật liệu nổ công nghiệp đảm bảo đủ điều kiện theo quy định. 

- Địa điểm sử dụng vật liệu nổ công nghiệp của đơn vị bảo đảm điều kiện về 

an ninh, trật tự, phòng cháy và chữa cháy, vệ sinh môi trường; bảo đảm khoảng 

cách an toàn đối với công trình, đối tượng cần bảo vệ theo tiêu chuẩn, quy chuẩn 

kỹ thuật và các quy định có liên quan. 

- Người quản lý, chỉ huy nổ mìn, thợ nổ mìn và người có liên quan trực tiếp 

đến sử dụng vật liệu nổ công nghiệp của đơn vị có trình độ chuyên môn phù hợp 

và được huấn luyện kỹ thuật an toàn về vật liệu nổ công nghiệp, huấn luyện 
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nghiệp vụ về phòng cháy và chữa cháy, ứng phó sự cố trong hoạt động liên quan 

đến sử dụng vật liệu nổ công nghiệp. 

- Quy mô sử dụng thuốc nổ của đơn vị trong 01 quý từ 500 kg trở lên. 

IV. KẾT LUẬN 

Đơn vị đủ điều kiện được cấp Giấy phép sử dụng VLNCN để nổ mìn phá đá 

thi công xây dựng công trình với các nội dung sau: 

1. Địa điểm sử dụng vật liệu nổ công nghiệp: Gói thầu thi công xây dựng 

hầm dẫn nước và hầm gom nước thuộc công trình Thuỷ điện Đăk Lô 1, xã Ngọk 

Tem, huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum (nay là xã Kon Plông, tỉnh Quảng Ngãi). 

2. Chủng loại, số lượng vật liệu nổ công nghiệp được phép sử dụng:  

STT Tên vật liệu nổ công nghiệp Đơn vị tính Số lượng 

1 Thuốc nổ nhũ tương dùng cho mỏ hầm lò, 

công trình ngầm không có khí nổ 

kg 49.593 

3 Kíp nổ điện các loại cái 61.297 

4 Dây nổ chịu nước 12g/m mét 26.029 
 

3. Điều kiện khác:  

- Lượng thuốc nổ tối đa trong một lần sử dụng: 64,9 kg. 

- Phương pháp điều khiển nổ: bằng điện; 

- Phương pháp nổ mìn: vi sai điện, dây nổ; 

- Khoảng cách an toàn: đối với người không nhỏ hơn 400 mét; đối với thiết 

bị không nhỏ hơn 200 mét; 

- Thời điểm nổ mìn (chỉ áp dụng đối với các vị trí lộ thiên): từ 11 giờ 00 

phút đến 12 giờ 30 phút hoặc từ 16 giờ 30 phút đến 18 giờ 00 phút trong ngày; 

- Trước khi sử dụng vật liệu nổ công nghiệp để nổ mìn lần đầu tiên tại khu 

vực nói trên, phải: thông báo kế hoạch, địa điểm, thời gian nổ mìn cho chính 

quyền, nhân dân địa phương biết, hoàn thiện các hồ sơ, quy trình, thủ tục có liên 

quan; có kế hoạch di dời người, thiết bị ra khỏi bán kính vùng nguy hiểm khi nổ 

mìn để phòng tránh tai nạn; đảm bảo tốt an ninh, trật tự xã hội, an toàn lao động 

và môi trường. 

4. Công ty TNHH Xây dựng Thương mại Toàn Thắng phải thực hiện đúng 

các quy định tại Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ; Nghị 

định số 181/2024/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2024 của Chính phủ quy định 

chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ 

trợ về vật liệu nổ công nghiệp và tiền chất thuốc nổ; Thông tư số 23/2024/TT-

BCT ngày 07 tháng 11 năm 2024 của Bộ Công Thương quy định về quản lý, sử 

dụng vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ thuộc thẩm quyền quản lý của 
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Bộ Công Thương; Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia số QCVN 01:2019/BCT về an 

toàn trong sản xuất, thử nghiệm, nghiệm thu, bảo quản, vận chuyển, sử dụng, tiêu 

hủy vật liệu nổ công nghiệp và bảo quản tiền chất thuốc nổ và những quy định 

pháp luật liên quan. 

5. Thời hạn cho phép sử dụng VLNCN: đến ngày 23 tháng 7 năm 2026. 

Từ các căn cứ nêu trên, Sở Công Thương kính đề nghị UBND tỉnh xem xét, 

cấp Giấy phép sử dụng VLNCN cho đơn vị (kèm theo dự thảo Giấy phép)./. 
 

Nơi nhận:                                                                       
- Như trên;                                                                                        

- Giám đốc Sở; 

- Lưu: VT, KTATMT. 

GIÁM ĐỐC 

 

                                                                                             

 

 

 

Nguyễn Thanh Mân 
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